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TÓM TẮT 
Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ các vùng tập trung cao của nguồn giống 
thủy sản và thời gian sinh sản chính của một số loài thủy sản kinh tế ở 
vùng biển Bình Định. Trứng cá, cá con tập trung nhiều vào mùa gió 
Đông Bắc, đặc biệt tại ba khu vực chính: cửa sông Lại Giang, cửa Đề 
Gi và vịnh Quy Nhơn với mật độ trung bình đạt 1.020 trứng cá và 20 cá 
con/1.000 m3 nước biển. Nguồn giống tôm cũng tập trung tại ba vùng 
này với mật độ cao, đặc biệt tại cửa Đề Gi và vịnh Quy Nhơn với mật 
độ cao nhất đạt trên 2.000 cá thể/1.000 m3 nước biển. Mùa gió Tây Nam 
có sự suy giảm rõ rệt về mật độ và sự dịch chuyển về không gian phân 
bố. Phần lớn các loài hải sản trong khu vực sinh sản nhiều lần trong 
năm. Giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 được xác định là mùa sinh sản 
chính, tháng 7 là mùa sinh sản phụ. Từ kết quả phân tích, hai khu vực 
cấm khai thác thủy sản có thời hạn thuộc vùng cửa sông Lại Giang và 
vùng biển ven bờ Phù Mỹ với tổng diện tích cần bảo vệ khoảng 8.400 ha 
đã được đề xuất trong nghiên cứu. Thời gian cấm khai thác với các loại 
nghề có tính xâm hại nguồn lợi cao từ ngày 1/3 đến ngày 31/5 hàng năm. 
Từ khóa: Bình Định, cấm khai thác có thời hạn, nguồn giống, sinh sản 

ABSTRACT 
The study identified areas with high concentrations of aquatic seed 
resources and the main spawning seasons of several economically 
important aquatic species in the coastal waters of Binh Dinh Province. 
Fish eggs and larvae were found in high densities during the Northeast 
monsoon season, particularly in three key areas: the Lai Giang 
estuary, the De Gi estuary, and Quy Nhon Bay, with average densities 
reaching 1.020 eggs and 20 larvae per 1.000 m³ of seawater. Shrimp 
seed resources were also concentrated in these areas, especially in the 
De Gi estuary and Quy Nhon Bay, where the highest densities 
exceeded 2.000 postlarvae per 1.000 m³ of seawater. During the 
Southwest monsoon season, there was a marked decline in density and 
a spatial shift in the distribution of seed resources. Most marine 
species in the region spawn multiple times per year. The primary 
spawning season occurs from March to May, while a secondary peak 
is observed in July. Based on the analysis, the study proposes two 
seasonal fishery closure zones: the Lai Giang estuary and the 
nearshore waters of Phu My District, with a total protected area of 
approximately 8.400 hectares. The proposed fishing ban period for 
high-impact fishing practices is from March 1 to May 31 annually. 

Keywords: Binh Dinh, seasonal fishing ban, seed resources, spawning 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các kết quả nghiên cứu một số hệ sinh thái điển 
hình đã khẳng định vùng ven biển Bình Định có hệ 
sinh thái phong phú với hơn 152 ha rạn san hô và 5 
ha thảm cỏ biển, lưu giữ khoảng 720 loài sinh vật 
biển: trong đó có 290 loài cá, 194 loài san hô, 123 
loài thân mềm (Nguyen et al., 2024). Kết quả nghiên 
cứu chuyên sâu về nguồn giống thủy sản cũng đã 
xác định 16 khu vực quan trọng gồm 3 vùng sinh sản 
và 13 vùng ương nuôi cho các loài thủy sản chính 
như cá mú, cá hổ và tôm hùm (Nguyen et al., 2021). 
Tuy nhiên, hoạt động khai thác tại đây được diễn ra 
với cường độ rất cao: tổng sản lượng đạt khoảng 637 
tấn/năm (bao gồm 536 tấn cá và 130 tấn thủy sản 
thân mềm) cùng gần 0,94 triệu cá giống và ấu trùng 
tôm hùm bị khai thác mỗi năm (Nguyen et al., 2021). 
Những con số này chứng tỏ nguồn lợi đang bị khai 
thác triệt để, khiến quần thể thủy sản suy giảm đe 
dọa sinh kế và cân bằng sinh thái địa phương. Về 
mặt pháp lý, Luật Thủy sản 2017 cùng các văn bản 
hướng dẫn nghiêm cấm các hành vi hủy hoại nguồn 
lợi; trong đó Quyết định 389/QĐ-TTg phê duyệt 
Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 
(Government of the Socialist Republic of Viet Nam, 
2024) đã chỉ rõ việc thành lập 59 khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản (KBVNLTS) và 63 khu vực cấm khai 
thác thủy sản (KVCKTTS) có thời hạn trên toàn 
quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ 
sung nhiều quy định trong lĩnh vực thủy sản 
(MARD, 2022) tiếp tục cụ thể hóa các quy định về 
bảo vệ nguồn lợi. Trước đó, Thông tư 19/2018/TT-
BNNPTNT đã hướng dẫn chi tiết trình tự thành lập 
và quản lý khu bảo vệ nguồn lợi bao gồm quy định 
cấm khai thác, cấm ngư cụ và công cụ khai thác 
(MARD, 2018). Các văn bản này tạo hành lang pháp 
lý vững chắc cho việc bảo tồn nguồn lợi. Xuất phát 
từ thực tiễn hiện trạng nguồn lợi, nguồn giống thủy 
sản và căn cứ pháp lý hiện hành, thì việc thiết lập 
khu vực cấm khai thác có thời hạn và vùng bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản ven bờ Bình Định trở nên hết sức 
cấp thiết nhằm tái tạo nguồn giống và đảm bảo phát 
triển bền vững kinh tế biển địa phương.  

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Tài liệu nghiên cứu 

Tài liệu được sử dụng trong bài viết này là một 
phần kết quả điều tra của dự án “Điều tra đánh giá 
nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ vùng lộng 
của tỉnh để phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi và 

quản lý nghề cá theo Luật Thủy sản 2017” do Viện 
Nghiên cứu Hải sản thực hiện trong giai đoạn 2023 
- 2024 ở vùng biển Bình Định (Tu, 2024). Bao gồm 
số liệu về nguồn giống hải sản (trứng cá (TC), cá 
con (CC) và ấu trùng tôm, tôm con (AT-TC)) được 
thu thập ở 24 trạm thu mẫu bằng 02 loại lưới thu 
mẫu tầng mặt đối với trứng cá, cá con (TCCC) và 
lưới tầng đáy đối với AT-TC thuộc vùng bờ và vùng 
lộng của tỉnh Bình Định (Hình 1) vào tháng 
12/2023, tháng 01/2024, tháng 05/2024 và tháng 
6/2024. Tổng số 192 mẫu vật đã được phân tích và 
đếm số lượng. Số liệu về số đo vòng quay tính lưu 
lượng nước gắn ở miệng lưới được sử dụng để xác 
định mật độ nguồn giống ở từng trạm định lượng 
trên 1.000m3 nước biển. 

Ngoài ra, số liệu về các giai đoạn thành thục sinh 
dục của một số loài thủy sản kinh tế thường gặp ở 
vùng biển Bình Định và lân cận (10 loài cá nổi, 7 
loài thuộc nhóm cá đáy - cá rạn, 3 loài giáp xác và 2 
loài mực ống) được tổng hợp dựa trên số liệu thu 
thập hàng tháng tại các cảng cá, bến cá trọng điểm 
của tỉnh (Nguyen, 2020; Tran 2020; Tran, 2022; Tu, 
2024) và được sử dụng để xác định thời điểm có 
nhiều loài cùng tham gia sinh sản. 

 
Hình 1. Sơ đồ hệ thống trạm điều tra ở vùng 

biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bình Định 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Mật độ phân bố nguồn giống hải sản, gồm TCCC 
và AT-TC (D) được xác định theo công thức: 

𝐷𝐷 =  
𝑁𝑁
𝑉𝑉
∗ 1000 

Với N là số cá thể thu được trong mẫu, V là 
lượng nước qua lưới (m3), được chuyển đổi từ số 
vòng quay của thiết bị đo lưu lượng nước qua lưới 
theo công thức: 
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𝑉𝑉 = 𝑆𝑆 ∗ 𝑇𝑇 ∗ ��
𝑋𝑋
𝑇𝑇
� ∗ 0,2324 + 0,0497� 

Với S là diện tích miệng lưới (m2), T là thời gian 
kéo lưới (giây) và X là số vòng quay trên thiết bị đo 
lượng nước qua lưới. 

Phân bố không gian mật độ TCCC, AT-TC được 
xây dựng theo dạng điểm hoặc nội suy theo vùng với 

nhiều mức khác nhau bằng phần mềm Surfer 23.0 
(Golden Software, LLC, 2023) để vẽ sơ đồ phân bố, 
mô hình hóa và phân tích dữ liệu không gian sử dụng 
các đường đồng mức (contour maps). Thang phân 
chia mức mật độ nguồn giống chi tiết tại Bảng 1. Số 
lượng và mức chia tùy thuộc vào từng đối tượng và 
đảm bảo 3 mức cơ bản, gồm: cao, trung bình và thấp. 

Bảng 1. Tiêu chí mật độ TCCC và AT-TC sử dụng trong việc xác định khu vực sinh sản và ương nuôi 
nguồn giống hải sản tập trung ở vùng biển Bình Định (Tran, 2020) 

Mức Trứng cá (N/1000m3) Cá con (N/1000m3) AT-TC (N/1000m3) 
Thấp < 500 < 200 < 200 

Trung bình thấp 500 – 1.000 200 - 500 200 - 500 
Trung bình 1.000 – 2.000 500 - 1.000 500 - 1.000 

Cao 2.000 – 3.000 1.000 - 2.000 1.000 - 2.000 
Rất cao > 3.000 > 2.000 > 2.000 

 

Vùng sinh sản và ương nuôi nguồn giống thủy 
sản tập trung được xác định là khu vực có mật độ 
nguồn giống ở mức "cao và rất cao" để xác định 
chính xác vị trí bảo vệ vùng sinh sản cho các loài hải 
sản kinh tế ở vùng biển Bình Định để tư vấn vùng 
cấm và hạn chế khai thác. Thời gian cấm dựa trên 
dữ liệu và thông tin xác định mùa sinh sản thu thập 
từ dữ liệu sinh học nghề cá. Ngoài ra, các thông tin, 
quy định trong công tác quản lý ngành thuỷ sản của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của UBND 
tỉnh Bình Định cũng được sử dụng để nhận định, 
đánh giá. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Khu vực phân bố tập trung cao của 

nguồn giống hải sản 
3.1.1. Nguồn giống cá 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng, mật độ 
TCCC trung bình ở vùng biển Bình Định đạt 741 TC 
và 13 CC/1.000m3 nước biển. Mùa gió Đông Bắc 
đạt 1.020 TC (dao động từ 4 đến 6.775 TC/1.000m3) 
và 20 CC (dao động từ 0 đến 162 CC/1.000m3). Mùa 
gió Tây Nam đạt 460 TC (dao động từ 3 đến 3.300 
TC/1.000m3) và 7 CC (dao động từ 0 đến 63 
CC/1.000m3). Nhìn chung, nguồn giống cá đều có 
xu hướng tập trung ở vùng biển ven bờ ở các thời 
điểm trong năm và có mật độ cao hơn nhiều so với 
vùng lộng. Ở mùa gió Đông Bắc khu vực tập trung 
trứng cá cao ở khu vực ven bờ phía Bắc và phía 
Nam, vùng trung tâm giữa tuyến bờ - tuyến lộng. 
Mật độ trứng cá giảm dần từ bờ ra khơi (Hình 2). 
Đối với cá con, vùng phân bố hẹp hơn ở vùng ven 
bờ Bình Định (Hình 4). Sang mùa gió Tây Nam, mật 
độ TCCC toàn vùng giảm đi rất nhiều. Vùng có mật 
độ cao nhất trên 3.300 TC/1.000m3 nước ở vùng 

phía Nam của vùng biển ven bờ Bình Định (Hình 3). 
Vùng tập trung cá con có mật độ thấp, rải rác ở vùng 
ven bờ (Hình 5). Mặc dù không trùng khớp hoàn 
toàn về phạm vi phân bố mật độ cao của TC và CC, 
nhưng có thể thấy hình thành 3 khu vực phân bố 
chính. Khu vực 1 nằm xung quanh cửa sông Lại 
Giang, khu vực 2 nằm phía ngoài cửa Đề Gi và khu 
vực 3 nằm ở cửa vịnh Quy Nhơn. 

 
Hình 2. Sơ đồ phân bố mật độ TC trong mùa gió 

Đông Bắc ở vùng biển Bình Định 
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Hình 3. Sơ đồ phân bố mật độ TC trong mùa gió 

Tây Nam ở vùng biển Bình Định 

 
Hình 4. Sơ đồ phân bố mật độ CC trong mùa 

gió Đông Bắc ở vùng biển Bình Định 

 
Hình 5. Sơ đồ phân bố mật độ CC trong mùa 

gió Tây Nam ở vùng biển Bình Định 

3.1.2. Nguồn giống tôm 

Mật độ trung bình của nguồn giống tôm ở vùng 
biển ven bờ và vùng lộng Bình Định đạt khoảng 398 
cá thể/1.000m³ nước biển. Số lượng ấu trùng thu 
được tại các trạm có sự biến động khá lớn. Kết quả 
nghiên cứu của Tu (2013) chỉ ra rằng số lượng ấu 
trùng thu được có sự biến động lớn theo thời gian 
thu mẫu trong ngày. 

Việc so sánh mật độ trung bình nguồn giống tôm 
theo mùa gió cho thấy mùa gió Đông Bắc có mật độ 
trung bình cao hơn nhiều so với mùa gió Tây Nam 
(Hình 6). Dù mật độ trung bình toàn vùng biển khá 
thấp, nhưng sự biến thiên về mật độ ở từng trạm thu 
mẫu cụ thể là khá lớn. Điều này chỉ ra rằng nguồn 
giống tôm có xu hướng tập trung ở một số khu vực 
nhất định. Vì vậy, việc xác định vị trí và phạm vi 
phân bố mật độ cao là cơ sở khoa học quan trọng để 
nhận diện các vùng tập trung cao của nguồn  
giống tôm. 

Phân bố nguồn giống tôm trong mùa gió Đông 
Bắc ở vùng biển Bình Định tập trung của yếu thuộc 
vùng bờ với 3 khu vực chính có mật độ lớn hơn 
1.000 cá thể/1.000m3 nước biển. Khu vực thứ nhất 
nằm ở vùng ven biển của huyện Hoài Nhơn và ngay 
phía trước cửa sông Lại Giang (Hình 6). Khu vực 
thứ 2 nằm ở cửa Đề Gi thuộc huyện Phù Cát với 
phạm vi phân bố mật độ cao khá rộng, đạt trên 2.000 
cá thể/1.000m3 nước biển. Đầm Đề Gi có khoảng 
56,8 ha rừng ngập mặn và 56,6 ha thảm cỏ biển. Đây 
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là những hệ sinh thái quan trọng và là nơi cư trú 
thuận lợi cho ấu trùng của nhiều loài hải sản trong 
giai đoạn sớm. Nguồn giống phát tán theo dòng chảy 
Bắc - Nam và một phần lớn từ phía trong của đầm 
Đề Gi đã tạo nên khu vực tập trung nguồn giống tôm 
ổn định ở khu vực này. Khu vực thứ 3 thuộc vùng 
bờ nằm ở vịnh Quy Nhơn với vị trí gần tiếp giáp với 
vịnh Xuân Cảnh của Phú Yên có mật độ cao nhất đạt 
trên 2.000 cá thể/1.000m3 nước biển. Cũng như khu 
vực thứ 2 thì khu vực này có thể cũng được bổ sung 
một phần lớn nguồn giống phát tán từ đầm Thị Nại 
do những điều kiện tự nhiên thuận lợi về rừng ngập 
mặn, thảm cỏ biển cùng với rạn san hô ở vịnh Quy 
Nhơn. 

 
Hình 6. Sơ đồ phân bố mật độ ấu trùng tôm 

trong mùa gió Đông Bắc ở vùng biển Bình Định 

Trong mùa gió Tây Nam, phân bố của ấu trùng 
tôm có sự thay đổi về không gian và phạm vi so với 
mùa gió Đông Bắc. Khu vực cửa sông Lại Giang 
dịch chuyển ra xa bờ hơn và xuống phía Nam. Tại 
cửa Đề Gi, mật độ tập trung không còn cao mà chỉ 
hình thành một khu vực nhỏ với mật độ trên 500 cá 
thể/1.000m³ nước biển. Khu vực tập trung ở vịnh 
Quy Nhơn không có sự thay đổi về phạm vi và 
không gian phân bố so với mùa gió Đông Bắc. Do 
tác động của gió mùa Tây Nam, các khu vực vùng 
lộng và vùng ven đảo không còn xuất hiện các khu 
vực tập trung cao của nguồn giống, mật độ phổ biến 
chỉ dao động trên 200 cá thể/1.000m³ nước biển 
(Hình 7). 

 
Hình 7. Sơ đồ phân bố mật độ ấu trùng tôm 

trong mùa gió Tây Nam ở vùng biển Bình Định 

3.2. Thời gian sinh sản tập trung của các loài 
thủy sản 

Kết quả phân tích tổng hợp dữ liệu sinh học nghề 
cá thu thập đối với 22 loài thủy sản kinh tế thường 
gặp (thuộc 4 nhóm: cá nổi, cá đáy - cá rạn, giáp xác 
và mực) tại Bình Định cho thấy đa số các loài thuộc 
nhóm sinh sản hai lần hoặc nhiều lần trong năm. 

3.2.1. Nhóm cá nổi 

Cá cơm sọc xanh là loài có kích thước nhỏ, vòng 
đời ngắn, sức sinh sản cao và đẻ nhiều đợt trong 
năm. Từ dữ liệu phân tích, có thể thấy cá cơm sọc 
xanh bắt đầu sinh sản đợt một từ tháng 2 tới tháng 4 
và đợt thứ hai diễn ra vào tháng 11. Cá nục thuôn 
sinh sản rộ vào thời điểm tháng 1 và tháng 5. Trong 
khi đó, cá nục sồ cho thấy chúng có thể sinh sản từ 
đầu tháng 1 đến hết tháng 4 và sinh sản lần hai ở 
tháng 11. Cá trích xương sinh sản cùng với cá nục 
sồ ở đợt đầu năm, nhưng đợt 2 sinh sản trong tháng 
7. Cá ngân và cá sòng có xu hướng sinh sản muộn 
hơn khi bắt đầu sinh sản từ tháng 5. Các loài thuộc 
nhóm cá thu ngừ cũng sinh sản ở các tháng đầu năm. 
Trong khi cá bạc má, cá ngừ sọc dưa sinh sản một 
đợt duy nhất (cá bạc má sinh sản từ tháng 3 đến 
tháng 4, cá ngừ sọc dưa sinh sản từ tháng 1 đến tháng 
4), cá ngừ ồ sinh sản thành 2 đợt từ tháng 1 đến tháng 
3 và từ tháng 6 đến tháng 7, cá ngừ chù sinh sản 
tháng 1 và tháng 7. 
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3.2.2. Nhóm cá đáy 

Nhóm cá đáy thể hiện sự sinh sản rải rác rõ rệt 
hơn so với các loài cá nổi nhỏ. Trong nhóm này, cá 
phèn khoai, cá đù mõm nhọn, cá trác và cá đỏ củ 
sinh sản một đợt trong năm. Cụ thể, cá phèn khoai 
đẻ tập trung trong tháng 3, cá đù mõm nhọn đẻ ở 
tháng 8 - 10, cá trác đẻ ở tháng 9 - 11, cá đỏ củ đẻ ở 
tháng 3 - 5. Cá đục bạc sinh sản hai đợt trong tháng 
4 và tháng 7. Cá mối hoa và cá mối thường sinh sản 
rất rải rác, cá đẻ gần như quanh nhăm. 

3.2.3. Nhóm giáp xác 

Tôm và cua ghẹ là nhóm sinh sản quanh năm. 
Kết quả quả phân tích biến động hệ số thành thục 
cho thấy các tháng trong năm đều có thể bắt gặp tôm 
và ghẹ cái ở giai đoạn chín muồi sinh dục hoặc ghẹ 
đang ôm trứng. Một số thời gian có thể được đánh 
giá là sinh sản tập trung hơn bao gồm: tôm bộp sinh 
sản tập trung trong tháng 1 và tháng 4 đến tháng 7, 
tôm đanh chân dài sinh sản rộ vào tháng 6 và tháng 
9. Ghẹ ba chấm thể hiện mùa sinh sản không rõ ràng, 
giai đoạn đẻ rộ hơn có thể kéo dài từ tháng 1 đến 
tháng 4, đỉnh sinh sản xuất hiện ở cả tháng 7 và 
tháng 12.  

3.2.4. Nhóm mực 

Hai loài mực đã được nghiên cứu đặc điểm sinh 
sản bao gồm mực ống Ấn Độ và mực ống Trung 
Hoa. Kết quả cho thấy, mực ống Ấn Độ sinh sản tập 
trung hơn trong khoảng tháng 3 - 5, tháng 9 và tháng 
11 - 12; mực ống Trung Hoa có xu hướng sinh sản 
tập trung hơn vào thời điểm tháng 5 - 6 và tháng 9. 

Dựa trên tổng hợp kết quả xác định mùa sinh sản 
của các loài, nhóm loài hải sản ở vùng biển Bình 
Định, mức độ tập trung sinh sản ở mỗi tháng trong 
năm có thể được đánh giá dựa trên tỷ lệ số loài tham 
gia sinh sản tại thời điểm đó theo các mức khác 
nhau. Việc tập trung ở mức thấp hay ít tập trung 
tương ứng với tỷ lệ 0 - 20%, tập trung ở mức trung 
bình tương ứng với tỷ lệ 20 - 40%, tập trung ở mức 
cao với tỷ lệ trên 40% (Bảng 2). Với cách tiếp cận 
này, từ tháng 3 đến tháng 5 là thời gian các loài hải 
sản ở vùng biển Bình Định tham gia sinh sản với tỷ 
lệ cao nhất (39 – 48%) có thể coi là mùa sinh sản 
chính và thời điểm tháng 7 (39%) có thể coi là mùa 
sinh sản phụ ở vùng biển này. Dựa trên điều kiện 
thực tế tại địa phương và các luận cứ khoa học khác, 
các khoảng thời gian này có thể được sử dụng để 
làm căn cứ cho việc ra các quyết định bảo vệ nguồn 
lợi và nguồn giống thủy sản. 

Bảng 2. Thời gian thành thục sinh dục của các loài thủy sản ở vùng biển Bình Định và lân cận 

 
3.3. Giải pháp bảo vệ nguồn lợi và nguồn 

giống thủy sản 

Dựa vào số liệu về mật độ nguồn giống, phạm vi 
phân bố về không gian và  thời gian của TCCC, AT-

TC thu thập được trong các chuyến thu mẫu ở vùng 
biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bình Định. Kết quả 
nghiên cứu này chỉ ra rằng vùng biển ven bờ và vùng 
lộng tỉnh Bình Định là nơi đẻ trứng, sinh sản của 
nhiều loài hải sản ở nhiều khu vực rộng lớn, bao phủ 

Nhóm Tên khoa học Tên tiếng Việt T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Nguồn
Encrasicholina punctifer Cá cơm sọc xanh Tran, 2022
Decapterus macrosoma Cá nục thuôn Tran, 2022
Decapterus maruadsi Cá nục sồ Nguyen, 2020; Tu, 2024
Sardinella gibbosa Cá trích xương Tran, 2020
Atule mate Cá ngân Tran, 2020
Megalaspis cordyla Cá sòng gió Tran, 2020; Tu, 2024
Auxis rochei Cá ngừ ồ Nguyen, 2020
Auxis thazard Cá ngừ chù Nguyen, 2020
Katsuwonus pelamis Cá ngừ sọc dưa Nguyen, 2020
Rastrelliger kanagurta Cá bạc má Nguyen, 2020
Sillago sihama Cá đục bạc Tran, 2020
Johnius borneensis Cá đù mõm nhọn Tran, 2022
Priacanthus macracanthus Cá trác ngắn Nguyen, 2020
Trachinocephalus myops Cá mối hoa Nguyen, 2020; Tu, 2024
Upeneus japonicus Cá phèn khoai Nguyen, 2020
Saurida tumbil Cá mối thường Nguyen, 2020; Tu, 2024
Pterocaesio digramma Cá đỏ củ Tu, 2024
Metapenaeus affinis Tôm bộp Tu, 2024
Portunus sanguinolentus Ghẹ 3 chấm Tran, 2020; Tu, 2024
Trachypenaeus longipes Tôm đanh chân dài Tran, 2022
Uroteuthis chinensis Mực ống Trung Hoa Nguyen, 2020
Uroteuthis duvaucelii Mực ống Ấn Độ Tran, 2020; Tu, 2024

8 7 11 10 9 6 9 2 7 3 4 4
35 30 48 43 39 26 39 9 30 13 17 17

Ghi chú:

Số loài thành thục
Tỷ lệ (%)

Thời gian các loài thành thục sinh dục

Cá nổi

Mực

Cá 
đáy - 
cá rạn

Giáp 
xác
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gần như toàn bộ vùng bờ và một phần vùng lộng. 
Trứng cá trong mùa gió Đông Bắc tập trung rải rác 
dọc theo dải ven biển ở một số khu vực cụ thể. Phạm 
vi khu vực tập trung trứng cá nằm ở ngoài khơi và 
khu vực vịnh Quy Nhơn. Nguồn giống tôm cũng có 
các khu vực phân bố khá tương đồng với nguồn 
giống trứng cá nhưng gần bờ hơn. Trong mùa gió 
Tây Nam thì các khu vực tập trung cao nguồn giống 
không có sự dịch chuyển nhiều so với mùa gió Đông 
Bắc (Hình 8). 

Sơ đồ các khu vực tập trung nguồn giống với mật 
độ cao trong hai mùa gió thể hiện mức độ phong phú 
của nguồn giống ở khu vực ven bờ và vai trò của các 
cửa sông, đầm, vịnh và các sinh cảnh của chúng để 
duy trì các khu vực có sự tập trung cao nguồn giống 
hải sản. Đây là thông tin quan trọng giúp cho việc 
xác định cơ sở khoa học để thiết lập các khu vực 
cấm khai thác có thời hạn. 

 
Hình 8. Khu vực bãi giống tập trung ở vùng bờ 

và vùng lộng tỉnh Bình Định 

Chúng tôi nhận thấy rằng khu vực tập trung cao 
nguồn giống hải sản hình thành 3 khu vực nhỏ thuộc 
vùng biển ven bờ. Khu vực thứ nhất được xác định 
có phạm vi tính từ cửa Tam Quan Bắc qua cửa sông 
Lại Giang đến ngang đầm Trà Ổ. Khu vực số 2 bắt 
đầu từ bãi biển Lộ Diêu đến cửa Đề Gi kéo dài 
xuống ven bờ xã Cát Hải. Khu vực số 3 bao phủ gần 
như toàn bộ vịnh Quy Nhơn bao gồm một phần của 
đầm Thị Nại và khu vực phía trên là ven biển Nhơn 
Lý tới phía dưới là vùng biển giáp ranh với Phú Yên 
ở vịnh Xuân Cảnh. 

Quyết định số 389/QĐ-TTg của Thủ tướng chính 
phủ ngày 9/5/2024 về Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ 
và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 (Government of the 
Socialist Republic of Viet Nam, 2024) thì mục tiêu 
cụ thể đến năm 2030 là bảo vệ và phát triển nguồn 
lợi thủy sản, sẽ có 6 KBVNLTS và 01 KVCKTTS 
có thời hạn được thành lập mới. Ngày 15/11/2018 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (MARD, 
2018). Trong phụ lục III quy định về danh mục các 
khu vực cấm có thời hạn thì vùng biển Bình Định có 
5 KVCKTTS có thời hạn từ khu vực 15 đến khu vực 
19. Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 
18/1/2022 được ban hành và sửa đổi một số điều của 
thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT (MARD, 2022) 
thì thứ tự các KVCKTTS có thời hạn ở vùng biển 
Bình Định có sự thay đổi (từ khu vực số 13 đến khu 
vực số 17) nhưng tên gọi, phạm vi về không gian, 
thời gian cấm và đối tượng bảo vệ không có sự thay 
đổi với tổng diện tích cấm là 331 ha (Bảng 3). 

Theo quyết định số 389/QĐ-TTg của Thủ tướng 
chính phủ thì vùng biển Bình Định có 06 khu vực 
cấm khai thác có thời hạn (trong đó 5 khu đã thành 
lập theo thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT, 01 khu 
bổ sung thành lập mới). Việc bổ sung các 
KVCKTTS có thời hạn và KBVNLTS dựa vào kết 
quả của nghiên cứu này tại Bình Định góp phần quan 
trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái biển, ngăn 
chặn suy giảm nguồn lợi thủy sản và thúc đẩy phát 
triển bền vững ngành thủy sản tại địa phương. Các 
quy hoạch này giúp Bình Định quản lý tốt hơn tài 
nguyên biển của mình, đồng thời đáp ứng các yêu 
cầu bảo tồn đa dạng sinh học biển trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu và áp lực khai thác ngày càng tăng. 
Vì vậy việc thiết lập và thực thi các KBVNLTS và 
KVCKTTS có thời hạn có vai trò quan trọng, không 
chỉ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiện tại mà còn đảm 
bảo sự bền vững trong tương lai. 

Sơ đồ tích hợp bãi đẻ, bãi giống của các loài hải 
sản ở vùng biển Bình Định được trình bày ở Hình 8 
cho thấy sự chồng lấn, đan xen của nhóm cá với 
nhóm tôm. Như vậy khi khoanh vùng KVCKTTS có 
thời hạn có thể cùng lúc bảo vệ được nhiều đối tượng 
khác nhau. Giải pháp mở rộng vùng cấm khai thác 
đã có ở một số khu vực, việc tích hợp về không gian 
một số KVCKTTS có thời hạn và KBVNLTS để 
khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi, nguồn giống thủy 
sản là cần thiết, nhằm giảm thiểu hoạt động khai thác 
xâm hại các loài ở giai đoạn còn non. 
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Bảng 3. KVCKTTS có thời hạn ở vùng biển Bình Định (MARD, 2022) 

Tên khu 
vực 

Tỉnh/Thành 
phố Phạm vi, ranh giới và tọa độ Thời gian 

cấm 

Diện 
tích 
(ha) 

Đối tượng chính được 
bảo vệ 

13. Hòn Cao 
- Mũi Còng 
Cọc, Nhơn 

Lý 

Bình Định 

Phạm vi đường nối các điểm: 
C30a (13°53'30"N, 109°17'22"E) 
C30a (13°53'50"N, 109°17'35"E) 
C30a (13°53'49"N, 109°17'38"E) 
C30a (13°53'29"N, 109°17'24"E) 

01/1 - 28/2; 
01/5 - 30/6; 

01/11 - 
31/12 

6 

Mực lá (Sepioteuthis 
lessoniana) và ốc gai 

(Murex troscheli), giống 
tôm hùm 

14. Hòn Khô 
lớn - Bờ Đập 
- Mũi Yến, 
Nhơn Hải 

Bình Định 

Phạm vi đường nối các điểm: 
C31a (13°45'49"N, 109°17'23"E) 
C31a (13°45'40"N, 109°18'00"E) 
C31a (13°45'13"N, 109°17'54"E) 
C31a (13°45'08"N, 109°17'14"E) 
C31a (13°45'14"N, 109°17'15"E) 

01/1 - 28/2; 
01/5 - 30/6; 

01/11 - 
31/12 

124 

Mực lá (Sepioteuthis 
lessoniana) và ốc gai 

(Murex troscheli), giống 
tôm hùm 

15. Bắc Bãi 
xếp, Ghềnh 

Ráng 
Bình Định 

Phạm vi đường nối các điểm: 
C32a (13°41'52"N, 109°13'57"E) 
C32a (13°41'53"N, 109°14'16"E) 
C32a (13°41'27"N, 109°14'21"E) 
C32a (13°41'27"N, 109°13'57"E) 

01/4 - 31/8 50 Giống cá mú mè và cá 
mú sông 

16. Hòn 
Ngang - Hòn 

Sâu - Hòn 
Nhàn -  Hòn 
Đất, Ghềnh 

Ráng 

Bình Định 

Phạm vi đường nối các điểm: 
C33a (13°40'54"N, 109°14'17"E) 
C33a (13°41'08"N, 109°15'11"E) 
C33a (13°40'40"N, 109°15'28"E) 
C33a (13°40'49"N, 109°14'15"E) 

01/1 - 30/6; 
01/11 - 
31/12 

101 
Mực lá (Sepioteuthis 

lessoniana), giống tôm 
hùm 

17. Bãi Làng 
- Mũi Lăng 
Bà, Nhơn 

Châu 

Bình Định 

Phạm vi đường nối các điểm: 
C34a (13°36'37"N, 109°21'14"E) 
C34b (13°36'17"N, 109°21'40"E) 
C34c (13°36'07"N, 109°21'28"E) 
C34d (13°36'15"N, 109°21'05"E) 

01/1 - 30/6; 
01/11 - 
31/12 

50 
Mực lá (Sepioteuthis 

lessoniana), giống tôm 
hùm 

Kết quả phân tích số liệu cho thấy rằng, hầu như 
các khu tập trung cao nguồn giống nằm ở vùng nước 
ven bờ. Các khu vực tập trung này nằm rải rác dọc 
theo dải nước ven bờ và có xu hướng tập trung cao 
ở những nơi có hệ sinh thái biển đặc thù như vùng 
cửa sông, cửa đầm, cửa vịnh hoặc nơi có các rạn san 
hô và thảm cỏ biển. Có thể thấy 2 khu vực có mật 
độ nguồn giống phân bố tập trung hơn các vùng khác 
là cửa sông Lại Giang và khu vực quanh cửa đầm 
Đề Gi. 

Trên cơ sở kết quả về phạm vi không gian phân 
bố nguồn giống thủy sản và mùa vụ sinh sản tập 
trung của nhiều loài hải sả kinh tế quan trọng trong 
vùng biển của tỉnh, kết hợp với các thông tin hiện có 
về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã được quy định trong 
các Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT, Quyết định 
389/2024/QĐ-TTg, chúng tôi đề xuất thiết lập mới 
hai KVCKTTS có thời hạn. Khu vực tập trung 
nguồn giống cao ở vịnh Quy Nhơn trong nghiên cứu 
này có phạm vi chồng lấn về không gian đã được 
thiết lập trước đó. Do vậy không cần thiết phải thiết 

lập mới một KVCKTTS có thời hạn ở đây. Phạm vi 
không gian, diện tích các khu vực cấm và thời gian 
cấm khai thác cụ thể như sau: 

KVCKTTS số 1: Nằm ở phía Bắc vùng biển 
Bình Định có diện tích 4.200 ha, được giới hạn bởi 
các điểm nối A1-B1-C1-D1 (Bảng 4). Đây là khu 
vực biển có các hệ sinh thái điển hình, có cửa biển 
Tam Quan và cửa sông Lại Giang đổ ra biển đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản, sinh trưởng của 
nhiều loài hải sản. Khu vực này có mật độ trứng cá 
và ấu trùng các loài hải sản tập trung cao. Đối tượng 
cần bảo vệ trong khu vực này là các loài hải sản kinh 
tế, với mục tiêu bảo vệ đàn cá bố mẹ trong thời gian 
chúng tham gia sinh sản và quan trọng hơn là bảo vệ 
môi trường sống lâu dài của chúng để khu vực này 
sẽ trở thành vùng đệm, vùng ương nuôi tự nhiên để 
phát tán, bổ sung nguồn giống vào quần đàn tự 
nhiên. Sơ đồ các khu dự kiến đề xuất thiết lập khu 
bảo vệ nguồn giống được thể hiện ở Hình 9.  

KVCKTTS số 2: Có diện tích 4.200 ha, được 
giới hạn bởi các điểm nối A2-B2-C2-D2 (Bảng 4) 
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thuộc vùng biển của huyện Phù Mỹ ngay phía trên 
cửa Đề Gi. Khu vực dự kiến đề xuất thiết lập này 
không có nhiều hệ sinh thái điển hình như 
KVCKTTS số 1. Tuy nhiên, đầm Đề Gi là đầm nước 
ngọt lớn đổ ra biển có diện tích rừng ngập mặn khá 
lớn tồn tại ở phía trong đầm. Đây cũng là môi trường 
thuận lợi cho sự sinh sản, sinh trưởng của nhiều loài 
hải sản quan trọng để hình thành những khu vực tập 

trung nguồn giống hải sản cao ở vị trí cửa đầm. Mặt 
khác, khu vực này cũng có sự giao thoa và chịu sự 
ảnh hưởng bởi sự phát tán của nguồn giống theo mùa 
gió và dòng chảy. Mùa gió Đông Bắc nguồn giống 
có thể phát tán từ KVCKTTS số 1 xuống và mùa gió 
Tây Nam thì nguồn giống lại phát tán từ khu vực 
vịnh Quy Nhơn lên. 

Bảng 4. Phạm vi tọa độ đề xuất thành lập KVCKT có thời hạn ở vùng biển Bình Định 
Tên khu 

vực 
Tỉnh/Thành 

phố 
Phạm vi, ranh giới và tọa 

độ 
Thời gian 

cấm 
Diện tích 

(ha) Đối tượng cần được bảo vệ 

1. Vùng 
cửa sông 
Lại Giang 

Bình Định 

Phạm vi đường nối các điểm: 
A1 (14°31'00"N, 

109°05'30"E) 
B1 (14°31'00"N, 

109°08'00"E) 
C1 (14°26'00"N,109° 10' 

00"E) 
D1 (14°26'00"N, 

109°07'30"E) 

01/3 - 31/5 4.200 

Họ cá mối (Synodontidae), họ cá 
trỏng (Engraulidae), họ cá chình 

(Anguillidae), họ cá hố 
(Trichiuridae), họ cá trích 
(Clupeidae), họ cá lượng 
(Nemipteridae), họ cá khế 
(Carangidae), họ cá căng 
(Teraponidae), họ cá phèn 
(Mullidae), họ cá thu ngừ 
(Scombridae), họ cá đù 

(Sciaenidae), họ cá bàng chài 
(Labridae), họ tôm he 

(Penaeidae), họ tôm gai 
(Palaemonidae), ghẹ xanh 

(Portunus pelagicus), họ mực ống 
(Lonliginidae). 

2. Vùng 
ven bờ 
Phù Mỹ 

Bình Định 

Phạm vi đường nối các điểm: 
A2 (14°14'00"N, 

109°13'00"E) 
B2 (14°14'00"N, 

109°15'30"E) 
C2 (14°09'00"N, 

109°13'00"E) 
D2 (14°06'00"N, 

109°15'30"E) 

01/3 - 31/5 4.200 

Họ cá mối (Synodontidae), họ cá 
trỏng (Engraulidae), họ cá chình 

(Anguillidae), họ cá hố 
(Trichiuridae), họ cá trích 

(Clupeidae), họ cá đục 
(Sillaginidae), họ cá căng 
(Teraponidae), họ cá phèn 
(Mullidae), họ cá lượng 

(Nemipteridae), họ cá nhồng 
(Sphyraenidae), họ tôm he 

(Penaeidae), họ tôm gai 
(Palaemonidae), họ mực ống 

(Lonliginidae). 

Thực tiễn trong công tác bảo vệ nguồn lợi và các 
khu vực có nguồn giống thủy sản cho thấy, việc hình 
thành các KVCKTTS có thời hạn nằm rải rác trong 
trong vùng biển với các khoảng thời gian cấm khác 
nhau sẽ rất khó thực hiện. Do vậy, để đạt được mục 
đích lâu dài là bảo vệ bền vững nguồn lợi thì việc 
cấm khai thác đối với một số nghề xâm hại là biện 
pháp có thể thực hiện với sự chung tay của cộng 
đồng ngư dân khai thác ở khu vực đó. Việc cấm khai 
thác được thực hiện ở các khu vực bãi đẻ, bãi giống 
hải sản trong thời gian quần đàn cá sinh sản và sau 
mùa sinh sản chính, là giải pháp thích hợp để bảo vệ 

nguồn lợi, giảm thiểu xâm hại tới các loài hải sản ở 
giai đoạn mới được bổ sung vào quần đàn đồng thời 
làm giảm áp lực của hoạt động khai thác thủy sản. 
Kết quả thống kê số liệu về thời gian thành thục sinh 
dục cho thấy, các loài thủy sản ở vùng biển Bình 
Định sinh sản rải rác quanh năm nhưng khoảng thời 
gian từ tháng 3 đến tháng 5 là có thể xem là mùa 
sinh sản chính. Do đó, khoảng thời gian này cũng là 
thời điểm các loài thủy sản ở giai đoạn trứng và ấu 
trùng chiếm ưu  thế cần được bảo vệ bằng giải pháp 
cấm khai thác có thời hạn với thời gian cấm khai 
thác đối với một số loại nghề có tính xâm hại nguồn 
lợi cao từ ngày 1/3 đến ngày 31/5 hàng năm. 
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Hình 9. Vị trí các khu vực dự kiến đề xuất thiết 

lập khu vực cấm khai thác có thời hạn 

4. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, 02 khu vực có 
mật độ tập trung nguồn giống thủy sản cao, duy trì 
ổn định và có thể thành lập khu vực cấm khai thác 

thủy sản có thời hạn đã được xác định. Trong đó, 
KVCKTTS số 1 nằm ở phía Bắc vùng biển Bình 
Định có diện tích 4.200 ha, KVCKTTS số 2 thuộc 
vùng biển ven bờ huyện Phù Mỹ có diện tích 4.200 
ha. Đối tượng thủy sản cần bảo vệ của hai khu vực 
này là các họ cá mối, họ cá trỏng, họ cá chình, họ cá 
hố, họ cá trích, họ cá lượng, họ cá khế, họ cá căng, 
họ cá đục, họ cá nhồng, họ cá phèn, họ cá thu ngừ, 
họ cá đù, họ cá bàng chài, họ tôm he, họ tôm gai, 
ghẹ xanh, họ mực ống. Thời gian cấm khai thác từ 
ngày 1/3 đến ngày 31/5 hàng năm. 

Đề xuất này dựa trên những căn cứ khoa học 
đáng tin cậy với mục đích lâu dài là bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản bền vững, giảm cường lực khai thác và 
giảm thiểu tác động của hoạt động khai thác xâm hại 
nguồn lợi thủy sản. Do vậy, cơ quan quản lý thủy 
sản của tỉnh Bình Định cần xem xét thành lập và đưa 
vào thực thi trong thời gian sớm nhất.  
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